                 Danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự thi tuyển CKII năm 2014 đã được xét duyệt
	TT
	Họ tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Ưu tiên
	Cơ quan công tác
	Thuộc tỉnh/ thành
	Ngành dự thi
	Ngoại ngữ
	Đ.thoại 
	Ghi chú

	1
	Khổng Tiến Đạt
	20/11/1978
	Điện Biên
	X
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên
	Điện Biên
	Chẩn đoán hình ảnh
	Miễn thi
	0914816202
	

	2
	Phạm Chi Mai
	25/10/1971
	Sơn La
	 
	Bệnh viện Phụ sản Trung ương
	Hà Nội
	Chẩn đoán hình ảnh
	Anh văn
	0912113014
	

	3
	Hoàng Văn Tăng
	06/11/1963
	Bắc Giang
	 
	Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
	Thái Nguyên
	Chẩn đoán hình ảnh
	Pháp văn
	0912274971
	

	4
	Trương Vũ Trung
	13/09/1978
	Thái Bình
	 
	Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương
	Hà Nội
	Chẩn đoán hình ảnh
	Anh văn
	0985282888
	

	5
	Lê Anh Tú
	01/12/1967
	Nghệ An
	 
	Bệnh viện 354 Tổng Cục hậu cần
	Hà Nội
	Chẩn đoán hình ảnh
	Anh văn
	0912322090
	

	6
	Lâm Văn Cấp
	09/10/1964
	Bắc Giang
	 
	Bệnh viện Da liễu Hà Nội
	Hà Nội
	Da liễu
	Anh văn
	0912708898
	

	7
	Nguyễn Hữu Liêm
	26/05/1967
	Nghệ An
	 
	Trung tâm Chống Phong - Da liễu Nghệ An
	Nghệ An
	Da liễu
	Pháp văn
	0915017704
	

	8
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	31/12/1976
	Hòa Bình
	 
	Bệnh viện Nhi Trung ương
	Hà Nội
	Da liễu
	Anh văn
	0983202198
	

	9
	Giang Thị Kiều Anh
	11/02/1977
	Hải Phòng
	 
	Bệnh viện Mắt trung ương
	Hà Nội
	Gây mê hồi sức
	Anh văn
	0912272208
	

	10
	Hồ Viết Hà
	15/04/1974
	Hà Nội
	 
	Bệnh viện Bắc Thăng Long
	Hà Nội
	Gây mê hồi sức
	Anh văn
	0986266870
	

	11
	Phạm Thị Hiền Hòa
	01/05/1967
	Thái Nguyên
	 
	Bệnh viện Nhi Trung ương
	Hà Nội
	Gây mê hồi sức
	Anh văn
	0979223568
	

	12
	Nguyễn Quang Huệ
	22/06/1963
	Hà Nội
	 
	Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Việt Đức
	Hà Nội
	Gây mê hồi sức
	Anh văn
	0913014336
	

	13
	Trần Xuân Hưng
	10/05/1977
	Hà Nam
	 
	Bệnh viên đa khoa tỉnh Hà Nam
	Hà Nam
	Gây mê hồi sức
	Anh văn
	0984579968
	

	14
	 Hoàng Quốc Khải
	15/06/1966
	Hưng Yên
	 
	Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hưng yên
	Hưng Yên
	Gây mê hồi sức
	Pháp văn
	091271928
	

	15
	Lê Nguyên Lượng
	15/08/1974
	Lai Châu
	X
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên
	Điện Biên
	Gây mê hồi sức
	Miễn thi
	0912581360
	

	16
	Kiều Thị Nguyên
	30/09/1980
	Hà Nội
	 
	Bệnh viện 105 Sơn Tây
	Hà Nội
	Gây mê hồi sức
	Anh văn
	0983500226
	

	17
	Nguyễn Văn Trà
	08/07/1972
	Bắc Giang
	 
	Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang
	Bắc Giang
	Gây mê hồi sức
	Anh văn
	0915533135
	

	18
	Hoàng Ngọc Vinh
	02/08/1969
	Hà Nội
	 
	Bệnh viện đa khoa Đông Anh
	Hà Nội
	Gây mê hồi sức
	Pháp văn
	0912625070
	

	19
	Hoàng Văn Yên
	17/09/1969
	Lạng Sơn
	X
	Bệnh viện đa khoa trung tâm Lạng Sơn
	Lạng Sơn
	Gây mê hồi sức
	Miễn thi
	09122455299
	

	20
	Dương Văn Thuỳ
	25/05/1971
	Vĩnh Phúc
	 
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
	Vĩnh Phúc
	Giải phẫu bệnh
	Anh văn
	0912431417
	

	21
	Nguyễn Thị Bình Minh
	19/06/1975
	Hà Nội
	 
	Bệnh viện E
	Hà Nội
	Hoá sinh
	Anh văn
	0982190675
	

	22
	Đỗ Đức Dũng
	02/10/1973
	Hà Giang
	 
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
	Phú Thọ
	Hồi sức cấp cứu
	Anh văn
	0969823888
	

	23
	Vũ Anh Dũng
	03/02/1966
	Sơn La
	X
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai
	Lào Cai
	Hồi sức cấp cứu
	Anh văn
	0975058563
	

	24
	Đào Việt Hưng
	22/02/1974
	Lai Châu
	X
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu
	Lai Châu
	Hồi sức cấp cứu
	Miễn thi
	0916399756
	

	25
	Lê Thái Ninh
	22/02/1975
	Thái Bình
	 
	Bệnh viện Xây dựng
	Hà Nội
	Hồi sức cấp cứu
	Anh văn
	0988186699
	

	26
	Nguyễn Quốc Tế
	04/12/1968
	Hà Nội
	 
	Bệnh viện Bắc Thăng Long
	Hà Nội
	Hồi sức cấp cứu
	Anh văn
	0914811968
	

	27
	Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
	06/09/1976
	Hà Nam
	 
	Bệnh viện Thanh Nhàn
	Hà Nội
	Hồi sức cấp cứu
	Anh văn
	0912655673
	

	28
	Vũ Hải Vinh
	07/07/1968
	Quảng Ninh
	 
	Bệnh viện E
	Hà Nội
	Hồi sức cấp cứu
	Anh văn
	hà nội
	

	29
	Lê Thị Hương
	18/08/1977
	Hà Nội
	X
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình
	Hòa Bình
	Huyết học-Truyền máu
	Miễn thi
	0912629667
	

	30
	Phạm Văn Hiệu
	16/08/1976
	Nam Định
	
	Bv. TƯ quân đội 108
	Hà Nội
	Huyết học-Truyền máu
	Anh văn
	01636929496
	

	31
	Đặng Văn Khiêm
	19/04/1963
	Hà Nội
	 
	Bệnh viện Phổi Trung ương
	Hà Nội
	Lao
	Anh văn
	0912462618
	

	32
	Phạm Văn Bình
	04/03/1975
	Ninh Bình
	 
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh bình
	Ninh Bình
	Ngoại khoa
	Pháp văn
	0912028986
	

	33
	Vũ Thành Chung
	20/10/1976
	Thái Bình
	 
	Bệnh viện Thanh Nhàn
	Hà Nội
	Ngoại khoa
	Anh văn
	0913036451
	

	34
	Khiếu Mạng Cường
	05/10/1976
	Thái Bình
	 
	Bệnh viện Phổi Trung ương
	Hà Nội
	Ngoại khoa
	Anh văn
	0914234940
	

	35
	Nguyễn Văn Di
	01/05/1963
	Hải Dương
	 
	Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành
	Hải Dương
	Ngoại khoa
	Anh văn
	0983096736
	

	36
	Phan Nhân Hậu
	15/05/1975
	Nghệ An
	 
	Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương
	Nghệ An
	Ngoại khoa
	Pháp văn
	0919378386
	

	37
	Nguyễn Quang Phú
	08/03/1978
	Hà Nội
	 
	Bệnh viện đa khoa Hà Đông
	Hà Nội
	Ngoại khoa
	Anh văn
	0904461245
	

	38
	Hà Xuân Tài
	05/05/1979
	Phú Thọ
	 
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
	Phú Thọ
	Ngoại khoa
	Anh văn
	0926739888
	

	39
	Nguyễn Văn Thành
	16/02/1979
	Thái Nguyên
	 
	Bệnh viện Bắc Thăng Long
	Hà Nội
	Ngoại khoa
	Pháp văn
	0982466055
	

	40
	Đặng Đức Thuận
	26/10/1970
	Nam Định
	X
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái
	Yên Bái
	Ngoại khoa
	Miễn thi
	0915690213
	

	41
	Vũ Duy Trường
	29/03/1966
	Hải Phòng
	 
	Bệnh viện Kiến An
	Hải Phòng
	Ngoại khoa
	Anh văn
	0936792777
	

	42
	Nhữ Văn Vinh
	02/03/1968
	Quảng Ninh
	X
	Bệnh viện đa khoa trung tâm Lạng Sơn
	Lạng Sơn
	Ngoại khoa
	Miễn thi
	0912271090
	

	43
	Trần Quốc Mạnh
	08.04.1972
	Thái Bình
	X
	BV. ĐK huyện Tân Lạc 
	Hoà Bình
	Ngoại khoa
	Miễn thi
	0915890212
	

	44
	Sầm Văn Hải
	09/04/1970
	Nghệ An
	X
	BV. ĐK huyện Kỳ sơn 
	Nghệ an
	Ngoại khoa
	Miễn thi
	0912836967
	

	45
	Trần Ánh Dương
	15/01/1976
	Quảng Bình
	 
	Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới
	Quảng Bình
	Nhãn khoa
	Anh văn
	0988834834
	

	46
	Trần Thị Thu Hiền
	30/06/1973
	Hải Phòng
	 
	Bệnh viện Thanh Nhàn
	Hà Nội
	Nhãn khoa
	Anh văn
	0904692885
	

	47
	Phạm Văn Hiệu
	13/01/1967
	Hà Nội
	 
	Bệnh viện Bắc Thăng Long
	Hà Nội
	Nhãn khoa
	Anh văn
	0913514066
	

	48
	Phạm Thị Thu Hoài
	12/01/1974
	Thái Nguyên
	 
	Bệnh viện Nông nghiệp
	Hà Nội
	Nhãn khoa
	Anh văn
	0913076535
	

	49
	Trần Thị Minh
	19/05/1977
	Thái Nguyên
	 
	Bệnhv iện 19-8
	Hà Nội
	Nhãn khoa
	Pháp văn
	0984395589
	

	50
	Lê Thị Minh Ngọc
	08/09/1978
	Hà Nội
	 
	Bệnh viện 105 Sơn Tây
	Hà Nội
	Nhãn khoa
	Anh văn
	01687866899
	

	51
	Trịnh Ngọc Quỳnh
	13/03/1963
	Nam Định
	 
	Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình
	Ninh Bình
	Nhãn khoa
	Anh văn
	0913013422
	

	52
	Bạch Ngọc Sỹ
	27/07/1970
	Lạng Sơn
	X
	Bệnh viện đa khoa trung tâm Lạng Sơn
	Lạng Sơn
	Nhãn khoa
	Miễn thi
	0912191666
	

	53
	Đỗ Quang Thọ
	17/03/1974
	Thái Nguyên
	 
	Bệnh viện Mắt Thái Nguyên
	Thái Nguyên
	Nhãn khoa
	Anh văn
	0912386569
	

	54
	Nguyễn Thành Tuấn
	15/05/1970
	Bắc Ninh
	 
	Bệnh viện Mắt tỉnh Bắc Ninh
	Bắc Ninh
	Nhãn khoa
	Anh văn
	0913316674
	

	55
	Nguyễn Thị Mai Hoa
	03/12/1970
	Thái Nguyên
	 
	Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn, Hà Nội
	Hà Nội
	Nhi khoa
	Anh văn
	0987595259
	

	56
	Hà Hoàng Minh
	07/07/1971
	Thanh Hóa
	 
	Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
	Thanh Hóa
	Nhi khoa
	Anh văn
	0982456118
	

	57
	Thành Ngọc Minh
	29/07/1968
	Hà Nội
	 
	Bệnh viện Nhi Trung ương
	Hà Nội
	Nhi khoa
	Anh văn
	0903258599
	

	58
	Lê Quang Phương
	10/04/1971
	Lạng Sơn
	X
	Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn
	Lạng Sơn
	Nhi khoa
	Miễn thi
	0902229566
	

	59
	Tường Duy Hùng
	14/08/1975
	Hưng Yên
	 
	Bệnh viện đa khoa Sơn Tây
	Hà Nội
	Nội khoa
	Anh văn
	0945357622

	60
	Nguyễn Thị Nga
	22/01/1979
	 
	 
	Bệnh viện 105, Tổng Cục Hậu cần
	Hà Nội
	Nội khoa
	Anh văn
	01658002699
	

	61
	Lê Thị Minh Nguyệt
	12/01/1972
	Hà Nội
	 
	Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công An
	Hà Nội
	Nội khoa
	Anh văn
	 
	

	62
	Thái Sơn
	13/02/1978
	Hà Nội
	 
	Bệnh viện Bắc Thăng Long
	Hà Nội
	Nội khoa
	Anh văn
	0912376378
	

	63
	Vũ Xuân Tuấn
	10/06/1970
	Quảng Ninh
	 
	Bệnh viện Bưu Điện
	Hà Nội
	Nội khoa
	Anh văn
	0912513106
	

	64
	Trần Đình Tỵ
	11/11/1978
	Nghệ An
	 
	Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương
	Nghệ An
	Nội khoa
	Anh văn
	0915051222
	

	65
	Hồ Viết Vinh
	01/01/1968
	Hà Nội
	 
	Bệnh viện Hữu Nghị
	Hà Nội
	Nội khoa
	Anh văn
	0942651168
	

	66
	Lê Danh Vinh
	08/07/1974
	Thái Nguyên
	 
	Bệnh viện Bạch Mai
	Hà Nội
	Nội khoa
	Anh văn
	098098336
	

	67
	Hoàng Xuân Trường
	03/11/1975
	Lạng Sơn
	X
	Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Lạng sơn
	Lạng Sơn
	Phục hồi chức năng
	Miễn thi
	0912813886
	

	68
	Nguyễn Văn Vĩ
	22/11/1977
	Bắc Giang
	 
	Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn
	Hà Nội
	Phục hồi chức năng
	Anh văn
	0982938133
	

	69
	Đoàn Thị Hà
	02/11/1973
	Nam Định
	 
	Bệnh viện trung ương Quân đội 108
	Hà Nội
	Răng Hàm Mặt
	Anh văn
	0969959686
	

	70
	Bùi Thị Thu Huyền
	17/08/1974
	Hưng Yên
	 
	Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn
	Hà Nội
	Răng Hàm Mặt
	Anh văn
	0904031237
	

	71
	Bùi Ngọc Hương
	29/12/1980
	Hà Nam
	 
	Bệnh viện đa khoa TP Phủ Lý
	Hà Nam
	Răng Hàm Mặt
	Anh văn
	0989091280
	

	72
	Nguyễn Tùng Bá Khoa
	15/04/1981
	Phú Yên
	 
	Côn ty TNHH Nha khoa Hai Ngàn TP Hồ Chí Minh
	TP Hồ Chí Minh
	Răng Hàm Mặt
	Anh văn
	0989606131
	

	73
	Phùng Đăng Khoa
	26/04/1971
	Ninh Bình
	 
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh bình
	Ninh Bình
	Răng Hàm Mặt
	Anh văn
	0988363739
	

	74
	Đặng Trung Kiêu
	28/01/1979
	Nam Định
	 
	Phòng khám Nha khoa, Công ty CPCSSK Medita
	Hà Nội
	Răng Hàm Mặt
	Anh văn
	0936666988
	

	75
	Lê Thị Liên
	27/02/1971
	Lai Châu
	 
	Bệnh viện đa khoa Hà Đông
	Hà Nội
	Răng Hàm Mặt
	Anh văn
	0988715888
	

	76
	Nguyễn Việt Phương
	05/01/1976
	Hà Nội
	 
	Bệnh viện Hữu Nghị
	Hà Nội
	Răng Hàm Mặt
	Anh văn
	0912728980
	

	77
	Nguyễn Văn Quyết
	23/07/1973
	Hà Nam
	 
	Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân
	Hà Nam
	Răng Hàm Mặt
	Anh văn
	0912451568
	

	78
	Vũ Văn Thanh
	23/03/1977
	Quảng Ninh
	 
	Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí, Quảng  Ninh
	Quảng Ninh
	Răng Hàm Mặt
	Anh văn
	0982230377
	

	79
	Trần Thị Mai Anh
	13/06/1976
	Yên Bái
	 
	Bệnh viện Quân Y 105 Sơn Tây
	Hà Nội
	Sản Phụ khoa
	Anh văn
	0946889939
	

	80
	Phạm Văn Chung
	02/04/1982
	Bắc Ninh
	 
	Bệnh viện Phụ sản Trung ương
	Hà Nội
	Sản Phụ khoa
	Anh văn
	0978243772
	

	81
	Nguyễn Thanh Hà
	12/10/1978
	Hà Tĩnh
	 
	Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh
	Hà Tĩnh
	Sản Phụ khoa
	Anh văn
	0989139019
	

	82
	Nông Hồng Hà
	14/01/1971
	Thái Nguyên
	 
	Bệnh viện Phụ sản Trung ương
	Hà Nội
	Sản Phụ khoa
	Anh văn
	0914258080
	

	83
	Nguyễn Hoà
	02/03/1975
	Nam Định
	 
	Bệnh viện Phụ sản Trung ương
	Hà Nội
	Sản Phụ khoa
	Anh văn
	0912071394
	

	84
	Nguyễn Thu Hoài
	01/12/1982
	Hà Nội
	 
	Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
	Hà Nội
	Sản Phụ khoa
	Anh văn
	0989869899
	

	85
	Quách Duy Kỷ
	26/01/1970
	Hà Nội
	 
	Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng
	Hà Nội
	Sản Phụ khoa
	Pháp văn
	0973644733
	

	86
	Nguyễn Thị Luyện
	01/04/1974
	Hà Tĩnh
	X
	Bệnh viện đa khoa Yên Châu, Sơn La
	Sơn La
	Sản Phụ khoa
	Miễn thi
	0945855146
	

	87
	Nguyễn Đức Minh
	01/12/1982
	Vĩnh Phúc
	 
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
	Vĩnh Phúc
	Sản Phụ khoa
	Anh văn
	0989737873
	

	88
	Trần Công Minh
	25/03/1971
	Hải Dương
	 
	Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành, Hải Dương
	Hải Dương
	Sản Phụ khoa
	Anh văn
	0962981186
	

	89
	Phạm Văn Soạn
	10/03/1969
	Bắc Ninh
	 
	Trường Đại học Y Hà nội
	Hà Nội
	Sản Phụ khoa
	Anh văn
	0912779989
	

	90
	Lương Thị Thu
	10/01/1972
	Tuyên Quang
	 
	Bệnh viện Phụ sản Trung ương
	Hà Nội
	Sản Phụ khoa
	Anh văn
	0912471828
	

	91
	Mai Văn Tuyên
	13/06/1971
	Bắc Giang
	 
	Bệnh viện Phụ sản Trung ương
	Hà Nội
	Sản Phụ khoa
	Anh văn
	0912153061
	

	92
	Lý Thị Hồng Vân
	29/11/1976
	Thái Nguyên
	 
	Bệnh viện trung ương Quân đội 108
	Hà Nội
	Sản Phụ khoa
	Anh văn
	0972408989
	

	93
	Trần Trung Bắc
	13/03/1970
	Hà Nội
	 
	Viện Giám định Y khoa
	Hà Nội
	Tai Mũi Họng
	Anh văn
	0123454688
	

	94
	Dương Thị Chung
	17/12/1975
	Lạng Sơn
	 
	Bệnh viện Nam Thăng Long, Hà Nội
	Hà Nội
	Tai Mũi Họng
	Anh văn
	0974570269
	

	95
	Nguyễn Duy Dương
	30/04/1973
	Thái Nguyên
	 
	Bệnh viện Tai Mũi Họng TƯ
	Hà Nội
	Tai Mũi Họng
	Anh văn
	0949669056
	

	96
	Nguyễn Minh Quang
	06/08/1963
	Bắc Ninh
	 
	Bệnh viện đa khoa Tỉnh Bắc Ninh
	Bắc Ninh
	Tai Mũi Họng
	Anh văn
	0913358286
	

	97
	Vũ Duy Quýnh
	10/01/1980
	Thái Bình
	 
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình
	Thái Bình
	Tai Mũi Họng
	Anh văn
	01655755999
	

	98
	Lê Văn Cường
	04/08/1970
	Hưng Yên
	 
	Bệnh viện Tâm thần Hà Nội
	Hà Nội
	Tâm thần
	Anh văn
	0906431234
	

	99
	Đỗ Thị Linh
	01/03/1977
	Hà Nội
	 
	Bệnh viện Tâm thần trung ương 2
	Đồng Nai
	Tâm thần
	Anh văn
	0919571942
	

	100
	Trần Quyết Thắng
	27/04/1972
	Thái Bình
	 
	Bệnh viện Tâm thần Hà Nội
	Hà Nội
	Tâm thần
	Anh văn
	0912377886
	

	101
	Vũ Ngọc Uý
	10/09/1971
	Yên Bái
	 
	Bệnh viện Tâm thần Hà Nội
	Hà Nội
	Tâm thần
	Anh văn
	0912722909
	

	102
	Nguyễn Đức Trung
	30/07/1976
	Bắc Ninh
	 
	Phòng Bảo vệ sức khoẻ trung ương 2, Bệnh viện Hữu Nghị
	Hà Nội
	Thần kinh
	Anh văn
	0914260667
	

	103
	Đặng Hoàng An
	21/05/1974
	Hà Nội
	 
	Bệnh viện Trung ương Huế
	Thừa Thiên Huế
	Ung thư
	Anh văn
	0903570220
	

	104
	Đỗ Thị Kim Anh
	14/01/1973
	Hà Nội
	 
	Bệnh viện K
	Hà Nội
	Ung thư
	Anh văn
	0982026886
	

	105
	Nguyễn Thị Hải Anh
	19/08/1973
	Thái Nguyên
	 
	Bệnh viện K
	Hà Nội
	Ung thư
	Anh văn
	0942682818
	

	106
	Đặng Thị Việt Bắc
	19/03/1970
	Hà Nội
	 
	Bệnh viện K
	Hà Nội
	Ung thư
	Anh văn
	0912541919
	

	107
	Chu Hoàng Hạnh
	12/09/1969
	Hải Phòng
	 
	Bệnh viện K
	Hà Nội
	Ung thư
	Anh văn
	0912105320
	

	108
	Phạm Xuân Lượng
	25/06/1961
	Hải Dương
	 
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương
	Hải Dương
	Ung thư
	Anh văn
	0979892159
	

	109
	Nguyễn Thị Nguyệt Phương
	08/07/1970
	Bắc Ninh
	 
	Bệnh viện K
	Hà Nội
	Ung thư
	Anh văn
	098383831063
	

	110
	Bùi Thị Xuân
	07/05/1968
	Thanh Hóa
	 
	Bệnh viện K
	Hà Nội
	Ung thư
	Anh văn
	0903248488
	

	111
	Nguyễn Thị Song An
	03/02/1971
	Quảng Ninh
	 
	Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí, Quảng Ninh
	Quảng Ninh
	Y học cổ truyền
	Anh văn
	0912745874
	

	112
	Nguyễn Bá Anh
	13/09/1976
	Hà Nam
	 
	Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hà Nam
	Hà Nam
	Y học cổ truyền
	Pháp văn
	0912451779
	

	113
	Đoàn Văn Hải
	20/11/1965
	Thái Bình
	 
	Bệnh viện Bắc Thăng Long
	Hà Nội
	Y học cổ truyền
	Anh văn
	0915063121
	

	114
	Lê Thị Hoè
	25/05/1963
	Thái Bình
	 
	Trung ương Hội Đông Y Việt Nam
	Hà Nội
	Y học cổ truyền
	Trung
	0902202616
	Quá tuổi

	115
	Vũ Thị Châu Loan
	04/04/1974
	Lào Cai
	X
	Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Yên Bái
	Yên Bái
	Y học cổ truyền
	Miễn thi
	0916506009
	

	116
	Nguyễn Thị Lựu
	14/04/1964
	Quảng Bình
	 
	Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch, Quảng Bình
	Quảng Bình
	Y học cổ truyền
	Anh văn
	0987136898
	

	117
	Ngô Thế Ngọc
	28/03/1965
	Hà Nội
	 
	Bệnh viện Bắc Thăng Long
	Hà Nội
	Y học cổ truyền
	Anh văn
	0912145393
	

	118
	Trần Văn Thuấn
	02/01/1961
	Hà Nam
	 
	Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn
	Hà Nội
	Y học cổ truyền
	Anh văn
	0912143137
	

	119
	Phạm Thị Hồng Tuyết
	10/04/1967
	Yên Bái
	 
	Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Phú Thọ
	Phú Thọ
	Y học cổ truyền
	Anh văn
	0914554829
	

	120
	Kim Văn Mừng
	09/12/1972
	Vĩnh Phúc
	 
	Trung tâm Pháp Y tỉnh Vĩnh Phúc
	Vĩnh Phúc
	Y pháp
	Pháp văn
	0914265936
	

	121
	Hà Tấn Dũng
	24/04/1964
	Bắc Giang
	 
	Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội
	Hà Nội
	Y tế công cộng
	Anh văn
	0983855893
	

	122
	Vũ Văn Hoàng
	03/09/1962
	Thái Bình
	 
	Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông
	Hà Nội
	Y tế công cộng
	Anh văn
	0913571084
	

	123
	Phan Văn Huyên
	28/12/1973
	Bắc Ninh
	 
	Trung tâm Y tế Từ Sơn, Bắc Ninh
	Bắc Ninh
	Y tế công cộng
	Anh văn
	0904614622
	

	124
	Bùi Thị Phương
	27/05/1970
	Yên Bái
	 
	Văn phòng Bộ Y tế
	Hà Nội
	Y tế công cộng
	Anh văn
	0913345370
	

	125
	Khổng Minh Tuấn
	29/04/1964
	Hòa Bình
	 
	Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội
	Hà Nội
	Y tế công cộng
	Anh văn
	0913067166
	


Tổng số 125 thí sinh.
